TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: CƠ KHÍ




Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: CƠ ĐIỆN TỬ                                                                                                                                                     

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần
Tên học phần: 

Điều khiển máy điện.
Mã học phần: 


Số tín chỉ: 


4
Học phần tiên quyết:
Kỹ thuật số, Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển
Đào tạo trình độ: 

Đại học
Giảng dạy cho ngành: 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: 
Cơ điện tử
Phân bổ tiết giảng của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 
30
- Làm bài tập trên lớp: 
0
- Thảo luận: 


0
- Thực hành, thực tập:
30
- Tự nghiên cứu: 

180
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học: kiến thức về cấu tạo một số loại động cơ điện điển hình như DC, AC, động cơ bước, biến áp; các đường đặc tính và phương pháp điều khiển chúng để người học ứng dụng trong việc tính toán, thiết kế và đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển.
Phần thực hành: Sinh viên điều khiển khởi động mềm, điều khiển tốc độ động cơ AC bằng biến tần; điều chế độ rộng xung (PWM) để điều khiển động cơ DC; điều khiển vi bước động cơ bước…

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Lựa chọn máy biến áp

2. Lựa chọn động cơ DC

3. Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển tốc độ và vị trí động cơ DC
4. Lựa chọn động cơ bước
5. Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển động cơ bước
6. Lựa chọn động cơ AC

7. Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển động cơ AC
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần 

Chủ đề 1: Lựa chọn máy biến áp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung
a. Khái niệm
b. Công dụng
c. Phân loại
2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc
a. Cấu tạo
b. Nguyên lý làm việc
3. Phương trình cân bằng điện trong máy biến áp
a. Phương trình cân bằng ở điện áp sơ cấp
b. Phương trình cân bằng ở điện áp thứ cấp

c. Phương trình cân bằng từ điện

4. Phương trình quy đổi và sơ đồ thay thế
a. Phương trình quy đổi máy biến áp

b. Sơ đồ thay thế
	2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

	Thái độ
1. Thường gặp trong cuộc sống hàng ngày khi cần biến đổi điện áp.

2. Cẩn thận khi chọn máy biến áp cho phù hợp với tải.
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn máy biến áp nhỏ.

2. Tính toán và thiết kế được máy biến áp cỡ nhỏ.
	3
3


Chủ đề 2: Lựa chọn động cơ DC

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu tạo

a. Stator

b. Rotor

c. Cổ góp

d. Thành phần khác
2. Phân loại

a. Động cơ kích từ song song và kích từ độc lập

b. Động cơ kích từ nối tiếp

c. Động cơ kích từ hỗn hợp

d. Động cơ DC vạn năng

e. Động cơ DC kích từ vĩnh cửu

3. Đường đặc tính
4. Phương pháp khởi động động cơ

a. Sử dụng bộ điều khiển
b. Sử dụng biến trở
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4

	Thái độ
1. Thường gặp trong các nhà máy sản xuất.

2. Động cơ khi quay thường sinh ra quán tính, cần chú ý hãm trước khi đảo chiều nhằm tránh hỏng hóc cho động cơ.
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn động cơ DC.
2. Khởi động cơ DC.
	2

3


Chủ đề 3: Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển tốc độ và vị trí động cơ DC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Động cơ DC
a. Cấu tạo

b. Phân loại

c. Đặc tính

d. Phương pháp khởi động
2. Các phương pháp chỉnh lưu

a. Chỉnh lưu sử dụng điốt

b. Chỉnh lưu dùng Thysistor
3. Khuếch đại

a. Khuếch đại dùng Trasistor

b. Khuếch đại dùng IGBT

c. Khuếch đại dùng Thysistor

d. Khuếch đại dùng Triac
4. Các phương pháp đảo chiều
a. Đảo chiều sử dụng nguồn đối xứng

b. Đảo chiều dùng cầu H
5. Bảo vệ cho động cơ DC

6. Lọc nhiễu
a. Lọc bằng tụ

b. Lọc bằng điốt

c. Lọc bằng quận cảm

d. Lọc bằng RC

7. Đo tốc độ
a. Encoder
b. Đo tốc độ bằng số xung trong đơn vị thời gian
c. Đo tốc độ qua độ rộng của xung
d. Đo tốc độ bằng điện áp phản hồi

8. Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển
a. Sơ đồ nguyên lý

b. Sơ đồ mạch in

c. Chế tạo, và kiểm tra mạch

9. Cài đặt thuât toán điều khiển tốc độ và vị trí
a. P
b. PI
c. PD

d. PID
e. Fuzzy
10. Cài đặt thuật toán sử dụng động cơ DC để phối hợp các trục điều khiển cánh tay robot 5 trục

a. Xác định góc quay từng khớp

b. Xác định tốc độ góc quay từng khớp

c. Điều khiển góc và tốc độ quay của từng khớp
	2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
2

2
2
2
2
3
3
3
3

3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ
1. Động cơ DC được sử dụng nhiều trong các hệ thống điều khiển tự động.

2. Cần có các biện pháp bảo vệ cho động cơ và bộ điều khiển động cơ DC.
3. Động cơ khi quay thường sinh ra quán tính, cần có quá trình tăng tốc và giảm tốc.
	

	Kỹ năng

1. Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển động cơ DC
2. Thay đổi các thông số điều khiển động cơ DC.
3. Tăng giảm mômen và điều khiển đổi tốc độ của động cơ DC.
4. Tính toán công suất của thiết bị để phù hợp động cơ DC.
5. Tính toán và điều khiển các động cơ DC của cánh tay robot.
	3

3

2

2
4


Chủ đề 4: Lựa chọn động cơ bước 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu tạo

a. Stator

b. Rotor

c. Thành phần khác

2. Đường đặc tính
3. Chế độ hoạt động
a. Full step
b. Half step
c. Micro step

4. Phương pháp hãm động cơ

a. Hãm tái sinh

b. Hãm động năng

c. Hãm ngược

5. Điều khiển vận tốc
	3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

	Thái độ
1. Cần có các biện pháp bảo vệ cho động cơ và bộ điều khiển động cơ bước.
2. Động cơ có quán tính, rất dễ mất bước, cần có quá trình tăng tốc và giảm tốc.
3. Cần phải thử tốc độ tối đa mà động cơ có thể làm việc bình thường.
	

	Kỹ năng

1. Điều khiển động cơ microstep.

2. Điều khiển động cơ bước quay một góc α.
3. Thay đổi vận tốc động cơ bước.
	3

4
3


Chủ đề 5: Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển động cơ bước
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Động cơ bước
a. Khái niệm

b. Phân loại

c. Cấu tạo

d. Đặc tính

2. Chế độ hoạt động

d. Full step

e. Half step

f. Micro step
3. Khuếch đại

a. Khuếch đại dùng Transistor

b. Khuếch đại dùng IGBT
4. Bảo vệ cho động cơ

5. Lọc nhiễu
a. Lọc bằng tụ

b. Lọc bằng điốt

c. Lọc bằng quận cảm

d. Lọc bằng RC

6. Chế độ điều khiển

a. Điều khiển áp

b. Điều khiển dòng cấp

7. Cài đặt thuật toán điều khiển Microstep theo hình Sin

a. Điều khiển dòng cấp theo hình Sin một cặp cực

b. Điều khiển phối hợp
8. Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển
a. Sơ đồ nguyên lý

b. Sơ đồ mạch in

c. Chế tạo và kiểm tra mạch

9. Cài đặt thuật toán sử dụng động cơ bước để phối hợp các trục điều khiển máy CNC
a. Đường thẳng

b. Đường tròn

c. Đường cong bất kỳ
	3
3
3
3

4

4

4

4
4
3
3

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

	Thái độ
1. Động cơ bước có nhiều trong các hệ thống điều khiển tự động cần góc quay chính xác.
2. Cần có các biện pháp bảo vệ cho động cơ và bộ điều khiển động cơ bước.
3. Động cơ có quán tính, rất dễ mất bước, cần có quá trình tăng tốc và giảm tốc hợp lý.
4. Cần phải thử tốc độ tối đa mà động cơ có thể làm việc bình thường.
5. Cần các điểm gốc để giảm sai số.
	

	Kỹ năng

1. Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển động cơ bước.

2. Điều khiển động cơ bước quay một góc α.

3. Điều khiển động cơ bước không bị rung ồn.

4. Phối hợp điều khiển các động cơ bước.
	3

4
4
3


Chủ đề 6: Lựa chọn động cơ AC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu tạo

a. Stator

b. Rotor

c. Thành phần khác

2. Đường đặc tính
3. Phương pháp khởi động động cơ

a. Khởi động trực tiếp

b. Khởi động sao – tam giác

c. Khởi động dùng hoặc biến trở phụ

d. Khởi động mềm

4. Hãm động cơ AC

e. Hãm tái sinh

f. Hãm ngược

g. Hãm ngược

h. Hãm động năng

5. Điều khiển tốc độ động cơ AC
a. Thay đổi số cặp cực

b. Điều khiển điện áp stator

c. Điều khiển bằng tần số cấp
	3
3
3
3

3

3

3

3

3
3
3
3
3

3
3

	Thái độ
1. Động cơ AC gặp rất nhiều trong thực tế, các động cơ công suất lớn thường là động cơ AC.
2. Cần có các biện pháp bảo vệ cho động cơ.
3. Động cơ có quán tính, rất dễ mất bước, cần có quá trình tăng tốc và giảm tốc.
4. Cẩn thận khi làm việc với nguồn điện có điện áp lớn.
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn được động cơ AC cho phù hợp
2. Phân tích đường đặc tính khởi của động cơ AC.

3. Khởi động động cơ AC.

4. Phân tích đường đặc tính hãm của động cơ AC.

5. Hãm động cơ AC.

6. Thay đổi vận tốc động cơ AC bằng thay đổi số cặp cực.
	3

3

3

2

2

2


Chủ đề 7: Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển động cơ AC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu tạo

a. Stator

b. Rotor

c. Thành phần khác

2. Đường đặc tính
3. Phương pháp khởi động động cơ

a. Khởi động trực tiếp

b. Khởi động sao – tam giác

c. Khởi động dùng hoặc biến trở phụ

d. Khởi động mềm

4. Điều khiển tốc độ động cơ AC
a. Thay đổi số cặp cực

b. Điều khiển điện áp stator
c. Điều khiển bằng tần số cấp
5. Bảo vệ cho động cơ DC

6. Lọc nhiễu
a. Lọc bằng tụ

b. Lọc bằng điốt

c. Lọc bằng quận cảm

d. Lọc bằng RC

7. Đo tốc độ
a. Encoder
b. Đo tốc độ bằng số xung trong đơn vị thời gian
c. Đo tốc độ qua độ rộng của xung

8. Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển
a. Sơ đồ nguyên lý

b. Sơ đồ mạch in

c. Chế tạo, và kiểm tra mạch

9. Cài đặt thuât toán điều khiển tốc độ và vị trí
a. Kp

b. Ki

c. PID
d. Fuzzy
	3
3
3
3

4
4
4
4

4
4
4
3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ
1. Cần có các biện pháp bảo vệ cho động cơ.
2. Động cơ có quán tính, rất dễ mất bước, cần có quá trình tăng tốc và giảm tốc.
3. Cẩn thận khi làm việc với nguồn điện có điện áp lớn.
4. Cần thiết kế cẩn thận bởi bộ điều khiển làm việc với điện áp lớn cháy nổ cực kỳ nguy hiểm.
	

	Kỹ năng

1. Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển cho động cơ AC
2. Thay đổi được các thông số điều khiển động cơ.

3. Tăng giảm mômen và điều khiển đổi tốc độ của động cơ.

4. Tính toán công suất của thiết bị cho phù hợp động cơ.
	3

3

3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Lựa chọn biến áp
	3
	0
	0
	3
	15
	21

	Lựa chọn động cơ DC
	3
	0
	0
	3
	15
	21

	Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển tốc độ và vị trí động cơ DC
	5
	0
	0
	5
	30
	40

	Lựa chọn động cơ bước
	5
	0
	0
	5
	30
	40

	Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển động cơ bước
	5
	0
	0
	5
	30
	40

	Lựa chọn động cơ AC
	4
	0
	0
	4
	30
	38

	Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển động cơ AC
	5
	0
	0
	5
	30
	40


5. Tài liệu 

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1. 1
	Bùi Đức Hùng

Triệu Việt Linh
	Máy điện
	2007
	GD
	Thư viện

	2. 
	Vũ Gia Hanh
	Máy điện 1
	
	KH&KT
	Thư viện

	3. 
	Vũ Gia Hanh
	Máy điện 2
	
	KH&KT
	Thư viện

	4. 2
	Turan Gonen
	Electrical Machine
	
	Power International Press
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Bài tập
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Vấn đáp
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Vấn đáp
	50


        TRƯỞNG KHOA 





TRƯỞNG BỘ MÔN
    
  
                    



    (Ký và ghi họ tên)

    







             Vũ Thăng Long
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